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1 " Con đường đi tới kinh tế tự 

do " mười năm sau ( suy nghĩ 
lại về những gì đã diễn ra )

Ja. Kornai; 
Lương Dân d.

10 1-11 2001 " Put " k svobodnoj ekonomiki": 
desjat' let spustja. " Voprosy 
èkonomiki", 2000, N0.12. - ST. 41 -
55

2 " Con đường đi tới kinh tế tự 
do " mười năm sau ( suy nghĩ 
lại về những gì đã diễn ra ) 
(tiếp theo)

Ja. Kornai; 
Lương Dân d.

11 1-10 2001 " Put " k svobodnoj ekonomiki": 
desjat' let spustja. " Voprosy 
èkonomiki", 2000, N0.12. - ST. 41 -
55

3 Các phương án tương lai khả 
dĩ 

Ryvkina R.V; 
Thạch Viên d.

5 1-12 2001 Kakie varianty budshchego 
vozmozhny?. " ONS ", 2001, N 1, 
st.27 35 ( Nga )

4 Chủ nghĩa Marx như một 
khoa học: Những thách thức 
của lịch sử và sự phát triển 
của lý luận

Michael 
Burawoy; Vũ 
Thanh Hưng d.; 
Nguyễn Văn 
Dân h.đ

99 1-10 1994 Le marxisme comme science: le 
defis de I'histoire et le 
développement de la theorie // " 
Mensuel, Marxisme, Mouvement". 
N070, Juin 1994

5 Chủ nghĩa Marx như một 
khoa học: Những thách thức 
của lịch sử và sự phát triển 
của lý luận ( tiếp theo )

Michael 
Burawoy; Vũ 
Thanh Hưng d.; 
Nguyễn Văn 
Dân h.đ

100 1-14 1994 Le marxisme comme science: le 
defis de I'histoire et le 
développement de la theorie // " 
Mensuel, Marxisme, Mouvement". 
N070, Juin 1994

6 Chủ nghĩa Marx như một 
khoa học: Những thách thức 
của lịch sử và sự phát triển 
của lý luận ( tiếp theo )

Michael 
Burawoy; Vũ 
Thanh Hưng d.; 
Nguyễn Văn 
Dân h.đ

101 1-14 1994 Le marxisme comme science: le 
defis de I'histoire et le 
développement de la theorie // " 
Mensuel, Marxisme, Mouvement". 
N070, Juin 1994

7 Chủ nghĩa Marx và thời đại 
ngày nay

Bằng Nguyên d. 26 1-10 2001 ( Tài liệu Hội nghị bàn tròn ) 
marksizm i sovremennost. ( 
Materialy " Kruglogo stola" ), SGZ 
( Socialno - gumanitarnye znanija), 
2002, N02, str.257-285

8 Chủ nghĩa Marx và thời đại 
ngày nay ( tiếp theo )

Bằng Nguyên d. 27 1-10 2001 ( Tài liệu Hội nghị bàn tròn ) 
marksizm i sovremennost. ( 
Materialy " Kruglogo stola" ), SGZ 
( Socialno - gumanitarnye znanija), 
2002, N02, str.257-285

9 Chủ nghĩa Marx và thời đại 
ngày nay ( tiếp theo )

Bằng Nguyên d. 28 1-10 2001 ( Tài liệu Hội nghị bàn tròn ) 
marksizm i sovremennost. ( 
Materialy " Kruglogo stola" ), SGZ 
( Socialno - gumanitarnye znanija), 
2002, N02, str.257-285

SỨC SỐNG CỦA CHỦ NGHĨA MARX VÀ THỜI ĐẠI NGÀY NAY
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10 Chủ nghĩa tư bản và chủ nghĩa 

xã hội trước ngưỡng cửa thiên 
kỷ thứ ba

Ivanov Jurij; 
Ngô Thế Phúc d.

38 1-11 1996 Kapitalizm i socializm naporoge 
tretego tysjacheletija."Dialog", 
1996, N04, tr.69-74

11 Chủ nghĩa xã hội chuyển đổi 
mô hình từ "truyền thống" 
sang "hiện đại": Nhận thức lại 
về chủ nghĩa xã hội và giai 
đoạn đầu của nó. 

Chefeng; 
Nguyễn Đại d.

84 1-8 1998 Shehuizhuyi cong chuantong xiang 
xiantai di zhuanxing. Shanghai 
shehui kexueyuan xueshujikan, 
1998n., d.1.qd. 51-59y

12 Chủ nghĩa xã hội chuyển đổi 
mô hình từ "truyền thống" 
sang "hiện đại": Nhận thức lại 
về chủ nghĩa xã hội và giai 
đoạn đầu của nó ( tiếp theo )

Chefeng; 
Nguyễn Đại d.

85 1-10 1998 Shehuizhuyi cong chuantong xiang 
xiantai di zhuanxing. Shanghai 
shehui kexueyuan xueshujikan, 
1998n., d.1.qd. 51-59y

13 Chủ nghĩa xã hội!…Nhưng 
chủ nghĩa xã hội nào?

Sitnikov viktor; 
Bằng Nguyên d.  

25 1-5 1997 Socializm!… no kakoj? " Dialog" 
1997, N0.6, tr. 49-50

14 Lại đi sâu phân tích lý luận 
sản xuất hàng hóa của Marx 
và Engels

Wei Xinghua 111&1
12

1-18 1998 Dui makesi, Engesi shangpin 
shengchan lilun de zai Fanqi. " 
Zhongguo shehui kexue" 1998 n., 
d.2q., d.48-59 y

15 Một thứ chủ nghĩa tư bản 
Leninit

Lê Dân d. 19 1-13 2001 Un capitalisme léniniste? ( Trò 
chuyện với Jean - Luc domenach), 
le débat, N0. 117, Novembre-
Décembre 2001, paris, Pp.74-91

16 Một thứ chủ nghĩa tư bản 
Leninit ( tiếp theo )

Lê Dân d. 20 1-11 2001 Un capitalisme léniniste? ( Trò 
chuyện với Jean - Luc domenach), 
le débat, N0. 117, Novembre-
Décembre 2001, paris, Pp.74-91

17 Nga và Trung Quốc: Vấn đề 
hiểu nhau ( đàm đạo với An 
Qingyan, giáo sư đại học nhân 
dân Bắc Kinh)

Rossija i Kitaj; 
Ngô Thế Phúc d.

42 1-9 2003 Problema ponimanija. ( Beseda c 
professorom narodnogo Univer-
siteta Pekina An' Qingyan)// " VF, 
2002, NO 6, str.96 - 111

18 Nga và Trung Quốc: Vấn đề 
hiểu nhau ( đàm đạo với An 
Qingyan, giáo sư đại học nhân 
dân Bắc Kinh) ( tiếp theo )

Rossija i Kitaj; 
Ngô Thế Phúc d.

43 1-12 2003 Problema ponimanija. ( Beseda c 
professorom narodnogo Univer-
siteta Pekina An' Qingyan)// " VF, 
2002, NO 6, str.96 - 111

19 Nga và Trung Quốc: Vấn đề 
hiểu nhau ( đàm đạo với An 
Qingyan, giáo sư đại học nhân 
dân Bắc Kinh) ( tiếp theo )

Rossija i Kitaj; 
Ngô Thế Phúc d.

44 1-10 2003 Problema ponimanija. ( Beseda c 
professorom narodnogo Univer-
siteta Pekina An' Qingyan)// " VF, 
2002, NO 6, str.96 - 111
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20 Nhập môn xã hội học lôgíc Zinovev 

Alesandr; Bằng 
Nguyên d.

2 1-12 2001 Vvedenie v logicheskuju 
sociologiju. " SPZH", 2000, n.4, 
ST 156 - 168 ( Nga )

21 Những ngọn gió tư bản chủ 
nghĩa ở Trung Quốc xã hội 
chủ nghĩa

Mori Akira; 
Trần Hoàng Hoa 
d.

83 1-9 1994 Capitalist Winds in socialist China. 
" Japan Quartely", January - March 
1993, p.19-26

22 Những nhận xét của một 
người không đứng ngoài cuộc 
( về một số sai lầm và thiếu 
sót trong lý luận và chính sách 
của Đảng Cộng sản Liên bang 
Nga )

Bljum Oktjabr';  
Thạch Viên d.

20 1-6 1997 Zamechanija nepostoronnego. O 
nekotorykh oshibkakh i 
nedostakakh v teorii i polittike 
KPRF. " Dialog ", 1997, N05.1. 77-
78

23 Những sáng tạo mới trong 
triết học Trung Quốc thời kỳ 
cải cách mở cửa

Trương Lập 
Văn; Nguyễn 
Đức Thọ, Phạm 
Sĩ Thành d.

45 1-13 2003 Đại học Nhân Dân ( Trung Quốc )

24 Những sáng tạo mới trong 
triết học Trung Quốc thời kỳ 
cải cách mở cửa ( tiếp theo )

Trương Lập 
Văn; Nguyễn 
Đức Thọ, Phạm 
Sĩ Thành d.

46 1-13 2003 Đại học Nhân Dân ( Trung Quốc )

25 Những thành quả cơ bản của 
thế kỷ XX: Thế kỷ XX. Tính 
đa dạng. Tính mâu thuẫn. 
Tính chỉnh thể

Mai Diên d. 25 1-9 1998 XX Vek. Mnogoobrazie. 
Protivoretivost'. Colostnost'. 
Moskva, " Nauka", 1996, 271 str. 
Gincberg L. bình thuật trong 
Memo, 1998, N04, tr.154-157

26 Nói về chủ nghĩa Marx lux1 
chuyển đổi thế kỷ ( kỷ niệm 
180 năm ngày sinh của Marx)

Majianbo; 
Nguyễn Đại d.

69 1-8 1998 Shijizhijiao hua makesi zhuyi. 
Jinian makesi dansheng yibaibashi 
zhou nian. " Dangdai sichao", 
1998n., d.2q., d.20-28y

27 Nói về chủ nghĩa Marx lux1 
chuyển đổi thế kỷ ( kỷ niệm 
180 năm ngày sinh của Marx) 
(tiếp theo)

Majianbo; 
Nguyễn Đại d.

70 1-7 1998 Shijizhijiao hua makesi zhuyi. 
Jinian makesi dansheng yibaibashi 
zhou nian. " Dangdai sichao", 
1998n., d.2q., d.20-28y

28 Số phận lịch sử của chủ nghĩa 
Marx

Ovsjannikov 
V.I; Bằng 
Nguyên d.

24 1-13 1997 Istoricheskaja sud'ba marksizma. 
"SPZh", 1997, N0. 5, tr.44-45

29 Sự đổi mới của triết học chính 
trị

Alain Renaut; 
Nguyễn Chí 
Tình d.

4 1-11 2001 Le renouveau de la philosophie 
politique. " Magazine littéraire" 
N0.380. Octobre 1999. Pp.20-25. ( 
propos recueillis par Frédéric 
Martel )
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30 Tác động của chủ nghĩa cộng 

sản Châu Âu đối với diễn biến 
tình hình Liên Xô - Đông Âu

Liang Yundan, 
Jiang An, Li 
Fang; Nguyễn 
Đại d., Nguyễn 
Như Diệm h.đ

79 1-11 1998 Ouzhou gongchanzhuyi dui sudong 
yanbian di yingxiang. " Dangdai 
sichao", 1998 n., d.3q., d.25y.-31y

31 Tháng bọ cạp, năm rắn đỏ Popov Gavrill; 
Thạch Viên d.

21 1-10 1997 Mesjac skorpiona, god krasnoj 
zmei. " Izvestija ", N0 212, 
6/11/1997

32 Tìm hiểu nguồn gốc và bình 
luận phân tích tính gian khổ 
của công cuộc xây dựng 
CNXH ở các nước chậm tiến

Song Caifa; 
Nguyễn Đại d. 

99 1-13 1998 Luohou guojia shehuizhuyi jianshe 
jianju xing shouyuan yu pingxi. 
Shehuizhuyi yaniu, 1998n., d.2q., 
d.7y-12y

33 Tính thống nhất và tính đa 
dạng với sự phát triển của sự 
nghiệp XHCN

Zhao Fengqi; 
Viễn Phố d.

69 1-12 1994 Tongyixing he duoyangxing yu 
shehuizhuyi shiye de fazhan. 
Beijing, " Zhongguo shehui kexue 
yuan yanjiusheng yuan xuebao", 
1993n., d.129., d.30-40y

34 Tính thống nhất và tính đa 
dạng với sự phát triển của sự 
nghiệp XHCN ( tiếp theo )

Zhao Fengqi; 
Viễn Phố d.

70 1-8 1994 Tongyixing he duoyangxing yu 
shehuizhuyi shiye de fazhan. 
Beijing, " Zhongguo shehui kexue 
yuan yanjiusheng yuan xuebao", 
1993n., d.129., d.30-40y

35 Tư tưởng của Marx về sự phát 
triển chính trị trong xã hội xã 
hội chủ nghĩa

Wang Luging; 
Viễn Phố d.

1 1-11 1994 Shehuizhuyi shehui de zhengzhi 
fazhan: Makesi de gouxiang. 
Beijing, " Zhonghua wenzhai", 
1993 n., d.11q., d. 6-9y

36 Vì sao chúng ta chưa có chủ 
nghĩa xã hội trong thế kỷ XX

Butenko A.P; 
Thạch Viên d.

14 1-10 2001 Pochemu u nash ne poluchilsia 
socializm v XX veke?. " SGZ ", 
2001, N0. 8, st. 222 - 241

37 Vì sao chúng ta chưa có chủ 
nghĩa xã hội trong thế kỷ XX 
( tiếp theo )

Butenko A.P; 
Thạch Viên d.

15 1-9 2001 Pochemu u nash ne poluchilsia 
socializm v XX veke?. " SGZ ", 
2001, N0. 8, st. 222 - 241

38 Xã hội học logic những quy 
luật của phép biện chứng

Zinove'ev 
Aleksandr; 
Thạch Viên d.

13 1-10 2001 Logicheskaja sociologija. Zakony 
dialektiki // " SGZ ", 2001, N. 8, tr. 
143 - 152

39 Xã hội học logic. Tổ chức xã 
hội

Zinoveve 
Aleksandr

24 1-10 2001 Logicheskaja sociologija. 
Sociologija organizacija. // "SGN" 
( Socialno - gumanitarnye znanija ), 
2001, N0. 6, str. 119-127

40 Xã hội học logic. Văn hóa vật 
thể

Zinovev 
Aleksandr

18 1-10 2001 Logicheskaja sociologija. 
Materialnaja kultura. // " Socialno - 
gumanitarney znanija" ( " SGZ ", 
2001, N 5, str. 168-178
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41 Xã hội thế kỷ XXI: Những 

tiêu chí và định hướng phát 
triển mới

Nustratullin V., 
Mirgazjamov 
M.; Nguyễn Y 
Na d., Ngô Thế 
Phúc h.đ

1 1-15 2001 Obshchestvo XXI veka: novye 
kriterii i orientiry razvitija. " 
Obshchestvo i ekonomika", 2000, 
N.11-12, str.5-18

42 Xung đột xã hội: Chiều cạnh 
triết học 

Rutkevich M.N; 
Triệu Thị Ánh d.

24 1-12 1994 Sociol'nvj konflikt: filosofskoe 
izmerenie. " Vestnikrossiskoj 
akademii nauk". 1994, T. 64, 
N.6,s.479-488

43 Xung đột xã hội: Chiều cạnh 
triết học ( tiếp theo)

Rutkevich M.N; 
Triệu Thị Ánh d.

25 1-8 1994 Sociol'nvj konflikt: filosofskoe 
izmerenie. " Vestnikrossiskoj 
akademii nauk". 1994, T. 64, 
N.6,s.479-488

Trang 5


